
STT Họ và tên Lớp

1 Dương Đức Trí 6A1

2 Lê Hữu Thái Dương 7A1

3 Đào Xuân Huy 8A1

4 Nguyễn Gia Lộc 9A1

5 Nguyễn Mai Hương 6A1

6 Nguyễn Minh Thành 7A1

7 Vũ Ngân An 8A1

8 Nguyễn Thị Ngọc Minh 9A1

9 Nguyễn Bảo Đan 6A2

10 Đỗ Hà Chi 7A1

11 Đỗ Ngọc Nhi 8A1

12 Nguyễn Minh Ngọc 9A1

13 Đào Thùy Chi 6A2

14 Trần Ngọc Hưng 7A2

15 Trần Hải Ngọc 8A2

16 Nguyễn Vĩnh An 9A2

17 Phạm Như Bảo 6A3

18 Nguyễn Như Ý 7A2

19 Nguyễn Đức Hiệp 8A2

20 Nguyễn Thị Tú Minh 9A2

21 Đinh Mai Phương 6A3

22 Hoàng Quốc Việt 7A2

23 Chu Đức Trung 8A3
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24 Cún Gia Bảo 9A3

25 Nguyễn Thành Nam 6A3

26 Nguyễn Lan Phương 7A3

27 Nguyễn Anh Tùng 8A3

28 Triệu Huệ Anh 9A3

29 Nguyễn Việt Hưng 6A4

30 Phan Vũ Hoàng Bách 7A3

31 Nguyễn Mạnh Huy 8A4

32 Nguyễn Phạm Hải Minh 9A4

33 Vũ Dương Thùy Linh 6A4

34 Cao Tùng Giang 7A3

35 Nguyễn Ngọc Linh 8A4

36 Nguyễn Ngọc Lâm 9A4

37 Hoàng Tuấn Phong 6A5

38 Trần Nguyễn Ngọc Linh  7A4

39 Vũ Việt Phương An 8A5

40 Vũ Bảo Ngọc 9A5

41 Nguyễn Tâm Kiên 6A5

42 Ngô Hạnh Nguyên  7A4

43 Trần Tiến Sơn 8A5

44 Dương Quang Trung 9A5

45 Lưu Gia Hưng 6A5

46 Hứa Minh Ngọc 6A6

47 Nguyễn Bằng Linh 7A5

48 Trần Đắc Thắng 8A5

49 Nguyễn Thùy Linh 6A6

50 Nguyễn Trịnh Anh Tuấn 6A6

51 Phạm Trọng Bình 7A5

52 Nguyễn Giang Nam 9A5



BAN GIÁM HIỆU DUYỆTNGƯỜI LẬP

Lê Thị Lan
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Đội 1- Nguyễn Lê Tiến (7A2)

Đội 2-Khuất Ngọc Ánh (7A3) 

Đội 3- Nguyễn Tùng Dương 

(8A2)

Đội 4-Đặng Chi Mai  (8A3)

Đội 5-Ngô Khánh Vy (9A3)

Đội 6- Nguyễn Hồng Minh 

(9A2)



Đội 7 - Hoàng Lê Vũ Long 

(8A5)

Đội 6- Nguyễn Hồng Minh 

(9A2)

Đội 13-Nguyễn Khánh Linh 

(9A4)

Đội 8 - Nguyễn Ngọc Anh Thư 

(9A5)

Đội 9-Hoàng Đức Nam (9A1)

Đội 10 -Nguyễn Quốc Đạt 

(7A1)

Đội 11-Lê Minh Khôi (8A1)

Đội 12-Nguyễn Phương Linh 

(8A4)



BAN GIÁM HIỆU DUYỆT


